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TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH
9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023


Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách.

Căn cứ Công văn số 8609/UBND-VP ngày 27 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện công khai ngân sách nhà nước. Trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Sở Tài chính thực hiện công khai ngân sách địa phương và ngân sách cấp tỉnh các nội dung sau: Công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý (06 tháng, năm).

Sở Tài chính báo cáo công khai số liệu và thuyết minh công khai ngân sách địa phương 09 tháng đầu năm 2023, cụ thể như sau:

I. Kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách 9 tháng đầu năm 2023
1. Về thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 là 64.490,1 tỷ đồng, đạt 72,8% (64.490,1 tỷ/88.591,0 tỷ) so với dự toán và bằng 76,6% (64.490,1 tỷ/84.237,6 tỷ) so với cùng kỳ. Trong đó:

1.1. Thu về dầu thô thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 là 24.512,5 tỷ đồng, đạt 102,6% (24.512,5 tỷ/23.900,0 tỷ) so với dự toán và bằng 70,3% (24.512,5 tỷ/34.891,1 tỷ) so với cùng kỳ.

1.2. Thu xuất nhập khẩu thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 là 12.447,2 tỷ đồng, đạt 64,0% (12.447,2 tỷ/21.700,0 tỷ) so với dự toán và bằng 77,7% (12.447,2 tỷ/16.023,9 tỷ) so với cùng kỳ.

Nguyên nhân chủ yếu là do:

- Giá nguyên liệu đầu vào cao, trong khi giá sản phẩm đầu ra thấp, nhu cầu tiêu thụ giảm nên nhu cầu nhập khẩu giảm đối với các mặt hàng chủ lực của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Cục Hải quan đã thực hiện hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước do doanh nghiệp nộp nhầm, nộp thừa do bổ sung C/O, do điều chỉnh giá chính thức, do khai bổ sung và do hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã xuất khẩu sản phẩm 

- Đối với nhóm hàng hóa đặc thù như xăng, dầu giảm mạnh do giá cả thị trường biến động khiến các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực này khó lập dự trù về mặt tài chính cho đến hết năm 2023. Bên cạnh đó, thì từ năm 2021 do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên nhiều doanh nghiệp đã chuyển hướng từ nhập khẩu toàn bộ sang mua một phần từ hàng nội địa (Nhà máy lọc dầu Dung Quất) để bảm bảo đủ lượng hàng cho hoạt động kinh doanh.

- Nước ta đã gia nhập hàng loạt Hiệp định thương mại tự do trong khu vực/đa phương/song phương dẫn đến hàng loạt các mặt hàng có mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt cắt giảm theo lộ trình. Đây cũng là một trong các nguyên nhân ở một số mặt hàng kim ngạch nhập khẩu tăng, nhưng số thu ngân sách nhà nước lại sụt giảm.

1.3. Thu ngân sách nhà nước (phần nội địa) thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 là 27.530,3 tỷ đồng, đạt 64,0% (27.530,3 tỷ/42.991,0 tỷ) so với dự toán và bằng 82,6% (27.530,3 tỷ/33.322,6 tỷ) so với cùng kỳ. 
Trong 18 khoản thu nội địa thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 thì có 7/18 khoản thu đạt và vượt trên 75% dự toán; 9/18 khoản thu thực hiện dưới 50% dự toán và 2/18 khoản thu không giao dự toán nhưng thực tế có phát sinh trong 9 tháng đầu năm 2023, cụ thể:
* Có 7/18 khoản thu thực hiện đạt và vượt tiến độ thu của dự toán giao 9 tháng đầu năm 2023, gồm: 

- Thu thuế thu nhập cá nhân thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 là 2.951,5 tỷ đồng, đạt 79,8% (2.951,5 tỷ/3.700,0 tỷ) so với dự toán và bằng 88,7% (2.951,5 tỷ/3.326,8 tỷ) so với cùng kỳ.

Nguyên nhân số thu giảm so với cùng kỳ chủ yếu do Thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản giảm 616,6 tỷ (899,4 tỷ đồng - 282,8 tỷ đồng) so với cùng kỳ.

- Thu phí, lệ phí thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 là 1.148,8 tỷ đồng, đạt 77,6% (1.148,8 tỷ/1.480,0 tỷ) so với dự toán và bằng 98,5% (1.148,8 tỷ/1.165,7 tỷ) so với cùng kỳ.

Nguyên nhân thu phí, lệ phí thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 đạt thấp so với cùng kỳ là do trong 9 tháng đầu năm 2023 không phát sinh Phí khai thác, sử dụng nguồn nước của Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi, trong khi đó cùng kỳ năm 2022 nộp là 63,7 tỷ đồng. 

Ngày 19 tháng 5 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 5932/UBND-VP về việc nguồn thu và phương án phân loại tự chủ tài chính giai đoạn 2023 - 2025 của Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi, trong đó phê duyệt chủ trương cho phép Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi được để lại và sử dụng toàn bộ nguồn thu từ hoạt động bán nước thô theo quy định tại Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017; Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản có liên quan.

- Thu khác ngân sách thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 là 573,5 tỷ đồng, đạt 168,7% (573,5 tỷ/340,0 tỷ) so với dự toán và bằng 122,1% (573,5 tỷ/469,8 tỷ) so với cùng kỳ.

- Thu cấp quyền khai thác khoáng sản thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 là 105,6 tỷ đồng, đạt 132,0% (105,6 tỷ/80,0 tỷ) so với dự toán và bằng 249,4% (105,6 tỷ/42,3 tỷ) so với cùng kỳ. 

Nguyên nhân thu cấp quyền khai thác khoáng sản thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 đạt cao so với dự toán và so với cùng kỳ là do trong 9 tháng đầu năm 2023 có phát sinh khoản thu nộp 62,4 tỷ đồng tiền sử dụng khu vực biển của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hóa dầu Long Sơn (được hạch toán và tiểu mục thu cấp quyền khai thác khoáng sản) với số tiền là 59,5 tỷ đồng và Công ty Cổ Phần Kết Cấu Kim Loại Và Lắp Máy Dầu Khí với số tiền là 2,9 tỷ đồng. 

- Thu xổ số (bao gồm xổ số kiến thiết và xổ số điện toán) thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 là 1.404,3 tỷ đồng, đạt 90,6% (1.404,3 tỷ/1.550,0 tỷ) so với dự toán và bằng 98,8% (1.404,3 tỷ/1.421,8 tỷ) so với cùng kỳ. 

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 là 71,0 tỷ đồng, đạt 157,7% (71,0 tỷ/45,0 tỷ) so với dự toán và bằng 143,8% (71,0 tỷ/49,3 tỷ) so với cùng kỳ.
- Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 là  121,9 tỷ đồng, đạt 105,1% (121,9 tỷ/116,0 tỷ) so với dự toán và bằng 136,2% (121,9 tỷ/89,5 tỷ) so với cùng kỳ.

* Có 9/18 khoản thu thực hiện không đạt tiến độ thu của dự toán giao 9 tháng đầu năm 2023, gồm: 

- Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước Trung ương thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 là 3.518,1 tỷ đồng, đạt 60,6% (3.518,1 tỷ/5.804,5 tỷ) so với dự toán và bằng 71,3% (3.518,1 tỷ/4.932,9 tỷ) so với cùng kỳ. 

Nguyên nhân: 

   + Thuế giá trị gia tăng (chiếm tỷ trọng 53,8% (3.123,5 tỷ/5.804,5 tỷ) thu khu vực doanh nghiệp nhà nước Trung ương) thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 là 1.077,6 tỷ đồng, đạt 34,5% (1.077,6 tỷ/3.123,5 tỷ) so với dự toán, bằng 53,1% (1.077,6 tỷ/2.027,7 tỷ) so với cùng kỳ; số thu đạt thấp do một số doanh nghiệp lớn nộp thấp hơn cùng kỳ như: Công ty vận chuyển khí Đông Nam Bộ tăng số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được hoàn của dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 (giai đoạn 2 - Phần đường ống và các trạm) từ ngày 01/10/2016 đến hết ngày 31/07/2022 với số tiền 406 tỷ đồng dẫn đến thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ lớn, không phát sinh số thuế phải nộp (cùng kỳ nộp 418,3 tỷ đồng); Công ty Chế Biến Khí Vũng Tàu nộp 62,3 tỷ đồng (cùng kỳ nộp 112,8 tỷ đồng); Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ nộp 83,8 tỷ đồng (cùng kỳ nộp 183,3 tỷ đồng)...

   + Thuế Tài nguyên thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 là 122,8 tỷ đồng, đạt 22,3% (122,8 tỷ/550,0 tỷ) so với dự toán và chỉ bằng 29,6% (122,8 tỷ/415,2 tỷ) so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu là do Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam nộp 7,4 tỷ đồng thuế tài nguyên khí ẩm (cùng kỳ nộp 305,4 tỷ đồng).

- Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 là 500,8 tỷ đồng, đạt 41,5% (500,8 tỷ/1.208,0 tỷ) so với dự toán và bằng 49,8% (500,8 tỷ/1.005,1 tỷ) so với cùng kỳ. 

Nguyên nhân thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 đạt thấp so với dự toán và so với cùng kỳ chủ yếu là do Tổng Công ty phân bón và hóa chất dầu khí nộp 233,9 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp giảm 475,9 tỷ đồng (709,8 tỷ đồng - 233,9 tỷ đồng) so với cùng kỳ do chi phí tăng, giá bán giảm nên giá thành sản phẩm tăng, dẫn đến doanh thu và lợi nhuận giảm, ảnh hưởng đến số nộp ngân sách nhà nước.

- Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 là 11.138,4 tỷ đồng, đạt 59,8% (11.138,4 tỷ/18.639,5 tỷ) so với dự toán và bằng 82,1% (11.138,4 tỷ/13.562,9 tỷ) so với cùng kỳ. 

Nguyên nhân:

+ Thuế giá trị gia tăng thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 là 1.590,6 tỷ đồng, đạt 35,8% (1.590,6 tỷ/4.444,5 tỷ) so với dự toán và bằng 59,1% (1.590,6 tỷ/2.692,7 tỷ) so với cùng kỳ. Nguyên nhân đạt thấp so với dự toán và so với cùng kỳ là do một số doanh nghiệp lớn ước nộp thấp hơn cùng kỳ như: Japan Vietnam Petroleum Co. Ltd nộp 0,4 tỷ đồng (cùng kỳ nộp 426 tỷ đồng), Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam (Hợp đồng dầu khí Lô 06.1) nộp 95,5 tỷ đồng (cùng kỳ nộp 157,9 tỷ đồng), Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro - Hợp đồng chia sản phẩm dầu khí Lô 09-3/12 nộp 102,7 tỷ đồng (cùng kỳ nộp 230,8 tỷ đồng), Công ty Trách nhiệm hữu hạn kinh doanh nông sản Việt Nam nộp 102,7 tỷ đồng (cùng kỳ nộp 230,8 tỷ đồng)...

   + Thuế tiêu thụ đặc biệt thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 là 6.711,0 tỷ đồng, đạt 70,7% (6.711,0 tỷ/9.497,0 tỷ) so với dự toán và bằng 97,0% (6.711,0  tỷ/6.917,3 tỷ) so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà máy Bia Heineken Việt Nam - Vũng Tàu nộp 6.351,2 tỷ đồng (cùng kỳ nộp 6.794,1 tỷ đồng) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dự án Hồ Tràm nộp 348,9 tỷ đồng (cùng kỳ nộp 99,8 tỷ đồng).

   + Khí thiên nhiên thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 là 485,5 tỷ đồng, đạt 24,3% (485,5 tỷ/2.000,0 tỷ) so với dự toán và bằng 32,3% (485,5 tỷ/1.503,7 tỷ) so với cùng kỳ.

- Thu từ khu vực công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 là 3.121,7 tỷ đồng, đạt 60,6% (3.121,7 tỷ/5.150,0 tỷ) so với dự toán và bằng 87,5% (3.121,7 tỷ/3.566,5 tỷ) so với cùng kỳ.

Nguyên nhân thu từ khu vực công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 đạt thấp so với dự toán và so với cùng kỳ là do một số doanh nghiệp lớn có số nộp ngân sách thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 thấp hơn cùng kỳ như: Tổng Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng nộp 43,3 tỷ đồng (cùng kỳ nộp 257,5 tỷ đồng), Công ty Trách nhiệm hữu hạn The Forest City nộp 20,7 tỷ đồng (cùng kỳ nộp 253 tỷ đồng), Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV dịch vụ cơ khí hàng hải PTSC nộp 5 tỷ đồng (cùng kỳ nộp 169,3 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen không phát sinh số thuế phải nộp (cùng kỳ nộp 81,6 tỷ đồng),... 

- Thu lệ phí trước bạ thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 là 425,0 tỷ đồng, đạt 58,2% (425,0 tỷ/730,0 tỷ) so với dự toán và bằng 55,9% (425,0 tỷ/760,9 tỷ) so với cùng kỳ.

Nguyên nhân thu lệ phí trước bạ thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 đạt thấp so với dự toán và so với cùng kỳ là do thị trường bất động sản 9 tháng đầu năm 2023 trầm lắng, do đó Lệ phí trước bạ nhà đất thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 bằng 38,7% (85,5 tỷ/221,1 tỷ) so với cùng kỳ, giảm tuyệt đối là 135,6 tỷ đồng (221,1 tỷ đồng - 85,5 tỷ đồng) so với cùng kỳ. Ngoài ra nguồn thu Lệ phí trước bạ ô tô thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 bằng 62,3% (302,6 tỷ/485,8 tỷ) so với cùng kỳ, giảm tuyệt đối là 183,2 tỷ đồng (485,8 tỷ đồng - 302,6 tỷ đồng).

- Thuế bảo vệ môi trường thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 là 556,7 tỷ đồng, đạt 45,6% (556,7 tỷ/1.220,0 tỷ) so với dự toán và bằng 79,4% (556,7 tỷ/701,2 tỷ) so với cùng kỳ.

Nguyên nhân thuế bảo vệ môi trường thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 đạt thấp so với dự toán và so với cùng kỳ là do thực hiện chính sách giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn tại Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 ngày 06 tháng 7 năm 2022 và Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

- Thu tiền sử dụng đất thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 là 1.215,5 tỷ đồng, đạt 65,9% (1.215,5 tỷ/1.845,0 tỷ) so với dự toán và bằng 76,2% (1.215,5 tỷ/1.594,2 tỷ) so với cùng kỳ.

Nguyên nhân thu tiền sử dụng đất thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 đạt thấp so với dự toán và so với cùng kỳ là do từ đầu năm 2023 đến nay thị trường bất động sản trầm lắng, lượng giao dịch bất động giảm so với cùng kỳ năm 2022.

- Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 là 668,1 tỷ đồng, đạt 61,9% (668,1 tỷ/1.080,0 tỷ) so với dự toán và bằng 106,6% (668,1 tỷ/626,8 tỷ) so với cùng kỳ.

Nguyên nhân Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 đạt thấp so với dự toán và so với cùng kỳ là do thực hiện Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và thực hiện Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023.

- Thu cố định tại xã thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 là 2,1 tỷ đồng, đạt 69,5% (2,1 tỷ/3,0 tỷ) so với dự toán và bằng 190,1% (2,1 tỷ/1,1 tỷ) so với cùng kỳ.

* 02 khoản thu không giao dự toán nhưng thực tế có phát sinh trong 9 tháng đầu năm 2023, bao gồm: khoản thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước là 7,3 tỷ đồng; Thu thuế sử dụng đất nông nghiệp là 0,067 tỷ đồng.

2. Về thu ngân sách địa phương
Thu ngân sách địa phương được hưởng (phần thu nội địa) thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 là 14.876,9 tỷ đồng, đạt 68,0% (14.876,9 tỷ/21.873,3 tỷ) so với dự toán và bằng 81,9% (14.876,9 tỷ/18.158,6 tỷ) so với cùng kỳ. 

 (Số liệu chi tiết theo biểu số 59/CK-NSNN; 60/CK-NSNN đính kèm)

II. Kết quả thực hiện dự toán chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2023
Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 là 14.928,5 tỷ đồng, đạt 55,0% (14.928,5 tỷ/27.140,2 tỷ) so với dự toán và bằng 126,9% (14.928,5 tỷ/11.761,2 tỷ) so với cùng kỳ. Trong đó: 

1. Chi đầu tư phát triển (không bao gồm nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương) thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 là 7.276,8 tỷ đồng, đạt 53,4% (7.276,8 tỷ/13.614,3 tỷ) so với dự toán và bằng 135,7% (7.276,8 tỷ/5.362,0 tỷ) so với cùng kỳ.

2. Chi thường xuyên thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 là 6.203,3 tỷ đồng, đạt 59,9% (6.203,3 tỷ/10.356,2 tỷ) so với dự toán và bằng 98,3% (6.203,3 tỷ/6.310,6 tỷ) so với cùng kỳ. Trong đó:
- Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 là 2.066,9 tỷ đồng, đạt 64,9% (2.066,9 tỷ/3.184,4 tỷ) so với dự toán.

- Chi sự nghiệp y tế thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 là 391,3 tỷ đồng, đạt 54,1% (391,3 tỷ/723,5 tỷ) so với dự toán.

- Chi đảm bảo xã hội thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 là 548,9 tỷ đồng, đạt 57,2% (548,9 tỷ/959,9 tỷ) so với dự toán.

3. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 là 1.385,7 tỷ đồng đạt 85,6% (1.385,7 tỷ/1.677,3 tỷ) so với dự toán.
4. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính ngân sách cấp tỉnh thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 là 1,8 tỷ đồng, bằng 100% (1,8 tỷ/1,8 tỷ) so với dự toán.

5. Chi hoàn trả ngân sách Trung ương thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 là 60,9 tỷ đồng, bằng 100% (60,9 tỷ/60,9 tỷ) so với dự toán.

(Số liệu chi tiết theo biểu số 61/CK-NSNN đính kèm):

Trên đây là nội dung báo cáo công khai tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kính báo cáo./.

Nơi nhận: 
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